
 

A. NỘI DUNG 

Học sinh ôn lại toàn bộ kiến thức nằm trong các nội dung sau: 

1. Bài 7: Phòng chống bạo lực gia đình 

2. Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu 

3. Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại 

* Yêu cầu:  

        + Nắm được khái niệm, nêu được biểu hiện, ý nghĩa và trách nhiệm của học sinh. 

        + Vận dụng giải quyết các bài tập tình huống. 

B. MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CỤ THỂ 

I. Một số dạng câu hỏi lý thuyết   

Câu 1. Em hãy nêu trách nhiệm của công dân trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và 

các chất độc hại. 

Câu 2. Hãy nêu một số quy định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn, vũ khí, cháy, nổ và các chất 

độc hại. 

Câu 3. Thế nào là lập kế hoạch chi tiêu? Trình bày các bước lập kế hoạch chi tiêu? 

II. Một số dạng bài tập tình huống 

Câu 1.  

X có thói quen mua hàng chỉ với mục đích được bạn bè để ý hoặc để thể hiện bản thân là người 

biết cách tiêu tiền. Bạn thân khuyên X không nên chi tiêu như vậy, nhưng X gạt đi và cho rằng chi 

tiêu là phải theo cảm xúc, chỉ cần mình thích và vui là được. 

a. Em hãy nhận xét cách sử dụng tiền của X. 

b. Nếu là bạn của X, em sẽ khuyên X như thế nào? 

Câu 2. H thường nấu cơm giúp bố mẹ sau khi tan học. Dù được bố mẹ và mọi người nhắc nhở rất 

nhiều lần khi nấu ăn bằng bếp ga cần phải đứng cạnh bếp để theo dõi, nhưng H không nghe lời. Vì 

vậy, khi đang nấu ăn, H đã chạy lên nhà xem ti vi dẫn tới khí ga rò rỉ không được xử lí kịp thời đã 

phát nổ và ngọn lửa lan nhanh ra các phòng trong nhà. 

a. Em hãy nhận xét hành vi của H về phòng ngừa tai nạn cháy, nổ. 

b. Theo em, hành vi của H sẽ dẫn đến những hậu quả gì? 

Câu 3. Thời gian gần đây, giá xăng tiếp tục tăng cao, anh P đã mang các vật liệu lưu trữ như can, 

thùng nhựa để đến các cửa hàng xăng dầu mua tích trữ về sử dụng dần. Anh P cho rằng làm như 

thế sẽ tiết kiệm được tiền và có thể bán cho mọi người khi cần thiết. 

a. Theo em, hành vi của anh P có vi phạm quy định pháp luật về phòng ngừa cháy, nổ không? Vì 

sao?  

b. Nếu là người thân của anh P, em sẽ làm gì? 

III. Một số dạng bài tập trắc nghiệm 

Dạng 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (Chọn câu trả lời đúng nhất) 

Câu 1. Hành vi chồng ép vợ mang thai con thứ 4 để có con trai nối dõi, khiến sức khỏe 

của vợ ngày càng yếu, tâm trạng luôn căng thẳng thuộc hình thức bạo lực gia đình nào 

sau đây? 

A. Bạo lực về thể chất.     B. Bạo lực về tinh thần. 

C. Bạo lực về kinh tế.     D. Bạo lực về tình dục. 

Câu 2. Có mấy bước lập kế hoạch tài chính cá nhân? 

A. 4.    B. 5.     C. 6.     D. 7. 
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Câu 3. Lựa chọn ưu tiên nhất khi áp dụng nguyên tắc chi tiêu trong gia đình là gì? 

A. Lựa chọn nhu cầu chung của tất cả mọi người. 

B. Lựa chọn nhu cầu đáp ứng được cho nhiều người. 

C. Lựa chọn nhu cầu cá nhân thiết yếu. 

D. Không có lựa chọn ưu tiên nhất. 

Câu 4. Lập kế hoạch chi tiêu là gì? 

A. Chỉ những người chi tiêu tùy tiện mới cần lập kế hoạch chi tiêu. 

B. Những người giàu có, dư dả thì không cần lập kế hoạch chi tiêu. 

C. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta cân bằng được tài chính. 

D. Học sinh nên tập trung học tập, không nên bận tâm đến tiền bạc 

Câu 5. Việc vợ hay cằn nhằn, đay nghiến, nhiếc móc về thu nhập của chồng thấp, so 

sánh với bạn bè và đồng nghiệp, khiến chồng ngày càng ít nói và lầm lì là biểu hiện của 

hành vi bạo lực gia đình nào sau đây? 

A. Bạo lực về thể chất.    B. Bạo lực về tinh thần. 

C. Bạo lực về kinh tế.    D. Bạo lực về tình dục. 

Dạng 2: Trắc nghiệm dạng Đúng/ Sai (Trong mỗi ý a), b), c), d), chọn Đúng hoặc Sai) 

Đọc thông tin sau: 

Trong một buổi thảo luận nhóm vào đầu học kì II, các bạn trong nhóm 1 lớp 8A dự 

tính vào dịp nghỉ hè sẽ cùng nhau đi dã ngoại. 

a) P lên kế hoạch dành 20% tiền tiêu vặt hàng tháng để tiết kiệm cho chuyến dã ngoại. 

b) Q cho rằng lập kế hoạch chi tiêu là không cần thiết vì khi ấy sẽ xin tiền bố mẹ để tham gia. 

c) R phân loại các khoản chi tiêu thành cần thiết và không cần thiết. 

d) S không kiểm tra kế hoạch chi tiêu vì nghĩ rằng nó không quan trọng. 

IV. Cấu trúc đề thi  

- 70% trắc nghiệm (20 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn và 2 câu trắc nghiệm Đúng/Sai) 

- 30% tự luận (2 câu) 
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